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BÁO CÁO

 Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm; 

Bổ khuyết nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2015
Công tác Công đoàn và phong trào CNVCLĐ 6 tháng đầu năm 2015 được tiến hành trong bối cảnh thuận lợi. Thành phố tiếp tục xác định chủ đề năm “Phục hồi kinh tế - đổi mới mô hình tăng trưởng”. Nhiều dự án kinh tế - xã hội lớn được triển khai và từng bước đưa vào sử dụng.
Sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tiếp tục có sự ổn định, phát triển. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu năm đạt 72.254,4 tỷ đồng, tăng 9,125% so với cùng kỳ, bằng 42,925% kế hoạch năm. Việc làm, thu nhập của người lao động từng bước được cải thiện; các quy định về tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi xã hội được doanh nghiệp thực hiện khá tốt. 
Về quan hệ lao động: Trên địa bàn thành phố xảy ra 06 cuộc ngừng việc tập thể của trên 3.200 lao động tại các đơn vị: Khu Kinh tế, ngành Công thương và các huyện: Thủy Nguyên, Tiên Lãng. Nguyên nhân chủ yếu do người sử dụng lao động còn vi phạm lợi ích của người lao động, nhất là trong việc bố trí thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi... 

Về tình hình an toàn lao động: Có 04 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng tại nơi sản xuất, làm chết 05 người và 06 vụ TNGT được coi là tai nạn lao động.

Tình trạng nợ đọng BHXH và các loại bảo hiểm bắt buộc khác của các doanh nghiệp đã được khoanh lại ở một số đơn vị ngành công nghiệp tàu thủy nhưng chưa có giải pháp giải quyết dứt điểm. Tính đến 30/4/2015, số nợ BHXH của các cơ quan, doanh nghiệp là 327 tỷ đồng đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc thanh toán các chế độ cho công nhân lao động, phát sinh nhiều vấn đề về an sinh xã hội. 
I. TÌNH HÌNH CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG
- Nhìn chung, tư tưởng của công nhân, viên chức, lao động cơ bản ổn định, phấn khởi, tin tưởng về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đất nước, tự hào về sự phát triển mạnh mẽ, khẳng vị thế ngày càng tăng của thành phố ở trong nước, cũng như đối với  bạn bè quốc tế, các nhà đầu tư. Đặc biệt các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Hải Phòng, Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2015 cũng như nhiều công trình, dự án trọng điểm được triển khai và đưa vào hoạt động đã củng cố lòng tin tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền thành phố trong cán bộ, CNVCLĐ thành phố. 
- Thu nhập người lao động làm việc trong các khu công nghiệp, ngành da giầy, may mặc đạt từ 3,7-4,5 triệu đồng/người/tháng. Số người hưởng trợ cấp BHTN là 3.419 người, tăng 2,15% so với cùng kỳ; giải quyết việc cho 22.543 lượt lao động, tăng 4,52% so với cùng kỳ.
- Tuy nhiên, công nhân, viên chức, lao động vẫn băn khoăn, lo lắng về việc làm, thu nhập và đời sống trước những khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; trăn trở về chế độ chính sách và các chế độ có liên quan đến sắp xếp lại lao động sau khi cổ phần hóa doanh nghiệp thuộc ngành Xây dựng, Giao thông Vận tải, nhất là việc thanh toán BHXH một lần theo Điều 60, Luật BHXH 2014 không nhận được sự đồng tình của số đông công nhân lao động. 

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015
1. Công tác chỉ đạo
- Bám sát sự lãnh đạo của Thành ủy, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố đã tiến hành tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015; Tổng kết 3 chuyên đề công tác; triển khai kịp thời các chương trình, đề án đã xác định  cho năm 2015 bằng các chỉ tiêu, giải pháp cụ thể. 

- Chỉ đạo, triển khai sáng tạo, hiệu quả công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho CNVCLĐ trong dịp tết Ất Mùi 2015 với nhiều hoạt động tập trung, ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả cao từ công đoàn thành phố đến các công đoàn cơ sở tạo ấn tượng tốt, nhận được sự đánh giá cao của đông đảo CNVCLĐ thành phố. 
- Phát động, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Tháng công nhân 2015 với 4 trọng tâm công tác và 4 hoạt động tập trung cấp thành phố tới các cấp công đoàn như: công tác tuyên truyền giáo dục, các hoạt động Tuần Văn hóa thể thao; Tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm 2010-2015; Biểu dương Lao động sáng tạo, lao động giỏi, đăng ký thực hiện các công trình sản phẩm nhân kỷ niệm 85 năm ngày Thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 60 năm ngày Giải phóng Hải Phòng và các ngày lễ lớn, chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở và thực hiện phân cấp triệt để, hướng dẫn cụ thể công tác thu, chi tài chính công đoàn.v.v.
-  Chỉ đạo các cấp công đoàn thành phố tổ chức hoạt động kỷ niệm 105 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1975 năm khởi nghĩa hai Bà Trưng và ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; Biểu dương điển hình tiên tiến 5 năm phong trào nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; Các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia An toàn vệ sinh lao động, PCCN lần thứ 17 năm 2015.
-  Triển khai các kế hoạch vận động cán bộ, CNVCLĐ tích cực hưởng ứng các hoạt động xã hội như: Ủng hộ Quỹ Mái ấm công đoàn; kinh phí xây dựng tôn tạo Khu lưu niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh tại thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; ủng hộ ngư dân biển đảo, bộ đội Hoàng Sa, Trường Sa,.... Tiếp tục vận động kết nối các đơn vị ủng hộ đề án xây dựng nông thôn mới và các quỹ xã hội khác.
- Thành lập 04 Đoàn công tác làm việc tại 15 CĐCS trực thuộc LĐLĐ quận, huyện, công đoàn ngành và 16 đơn vị trực thuộc LĐLĐ thành phố nghe báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 5 tháng đầu năm 2015. Tổ chức giao ban đánh giá kết quả thi đua các khối, giao ban các CĐCS thuộc Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng Công ty TW trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm 2015.
- Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai tới các cấp công đoàn thành phố Quyết định 1737-QĐ/TU và Quyết định 1738-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về quy định trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp thu góp ý kiến của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Quy chế về việc tổ chức đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân nhân.
- Tổ chức một số cuộc hội thảo chuyên đề về công tác tài chính, nghiên cứu lý luận và ứng dụng khoa học trong các cấp công đoàn.

2.  Đại diện chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động
-  Chăm lo đời sống công nhân, viên chức, lao động 

Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn chủ động nắm tình hình lương, thưởng Tết của công nhân, viên chức, lao động, với phương châm là mọi CNVCLĐ đều được quan tâm chăm lo, cụ thể: 
+ Trong dịp Tết Ất Mùi và Tháng công nhân 2015: Công đoàn các cấp và các doanh nghiệp đã trao tặng tổng số 115.679 suất quà Tết với tổng kinh phí ước tính trên 35 tỷ đồng. Trong đó, LĐLĐ thành phố trích từ nguồn Quỹ Mái ấm Công đoàn tặng 1.550 suất trợ cấp, quà Tết cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo trị giá 885 triệu đồng; khánh thành 04 nhà Mái ấm công đoàn nhân dịp đón năm mới 2015; trợ cấp 53 cán bộ công đoàn hưu và chuyên trách với số tiền 26.500.000đ; thăm, trợ cấp 04 CNLĐ bị tai nạn lao động nặng năm 2014; hỗ trợ 19 chuyến xe, 281 vé xe cho 1.430 công nhân lao động ngoại tỉnh về quê nghỉ Tết với tổng số tiền trên 246 triệu đồng. Công đoàn cấp trên cơ sở và CĐCS đã tổ chức 49 chuyến xe đưa CNLĐ về quê nghỉ Tết, bên cạnh đó các đơn vị hỗ trợ 5.464 vé xe cho CNLĐ. Có 21/23 công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức các hoạt động vui Tết cho CNLĐ tại đơn vị thu hút 91.153 công nhân tham gia.

 + Quỹ Mái ấm Công đoàn 6 tháng đầu năm đã thu được 1.498 triệu đồng; đã chi số tiền 640 triệu đồng hỗ trợ xây mới và sửa chữa 23 nhà MÂCĐ; thăm, tặng quà, trợ cấp cho 826 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động và nhóm công nhân Khu nhà trọ trị giá 961,5 triệu đồng; tặng quà và vé xe cho 2.626 người trị giá 676,2 triệu đồng. Ngoài ra, các cấp công đoàn thành phố phối hợp với lãnh đạo đơn vị, chủ doanh nghiệp tặng trên 20.000 suất quà, phần quà, trợ cấp khó khăn cho CNLĐ với số tiền gần 2 tỷ đồng.
- Phối hợp triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, ký TƯLĐTT 

Các đơn vị đã chủ động phối hợp với các ngành, địa phương hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, doanh nghiệp. Tính đến 31/5/2015, số cơ quan tổ chức hội nghị CBCC đạt 99,8%, hội nghị NLĐ tại các đơn vị, doanh nghiệp đạt 66%. Việc tổ chức đối thoại định kỳ theo quy định của Nghị định 60/NĐ-CP gặp nhiều khó khăn, đạt tỉ lệ 35%, tập trung tại khối doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp FDI.
Có 52/73 bản TƯLĐTT được ký mới (đạt 71,23% KH), 49/120 bản TƯLĐTT ký lại (đạt 41% KH). Nhìn chung, nội dung các bản thỏa ước ký mới đã cơ bản khắc phục tình trạng sao chép luật, kết quả một số thương lượng đưa vào thỏa ước đều có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật. Nhận thức của cán bộ CĐCS về cách thức xây dựng thỏa ước đã từng bước thay đổi, nội dung thỏa ước đã được người lao động quan tâm đóng góp ý kiến. Đến nay 100% bản thỏa ước đã ký, thu về LĐLĐ thành phố được sao lưu vào hệ thống Thư viện thỏa ước của Tổng Liên đoàn. 
Phối hợp thanh, kiểm tra chuyên đề ATVSLĐ tại 40 doanh nghiệp, thanh tra chấp hành PLLĐ tại 45 doanh nghiệp; giám sát thực hiện Luật BHXH tại 06 đơn vị. Kiểm tra tình hình lao động việc làm tại 14 doanh nghiệp đông CNLĐ, nắm bắt tâm tư nguyện vọng CNLĐ liên quan đến thực hiện Điều 60, Luật BHXH 2014. Tổ chức kiểm tra, phối hợp các đoàn liên ngành kiểm tra 226 đơn vị doanh nghiệp về thực hiện chế độ chính sách với người lao động. Tổ chức buổi làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố giám sát thực hiện pháp luật lao động tại LĐLĐ thành phố, đề xuất 04 kiến nghị về thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động. 

- Công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ 
Tập trung chỉ đạo, triển khai hoạt động Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ, PCCN lần thứ 17 năm 2015 tới các cấp công đoàn. LĐLĐ thành phố nghe, đánh giá kết quả triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ tại 12 công đoàn cấp trên cơ sở và CĐCS, tổ chức 05 lớp huấn luyện cho cán bộ công đoàn, ATVSV tại 08 đơn vị cấp trên cơ sở và CĐCS. Các đơn vị, doanh nghiệp đã tổ chức 72 lớp tập huấn ATVSLĐ cho 58.359 công nhân lao động được huấn luyện an toàn theo Thông tư 27/TT-BLĐTBXH, trong đó các CĐCS đã tổ chức cho 3.147 CNLĐ tham gia; thực hiện 263 cuộc tự kiểm tra ATLĐ; có 58.724 công nhân được khám sức khỏe định kỳ; 35 đơn vị diễn tập PCCN thu hút 3.936 lượt lao động tham gia. Tiêu biểu là các đơn vị: Công thương, Khu Kinh tế, Thủy Nguyên, Tiên Lãng, An Lão, Ngô Quyền, Hải An, Công ty Xi măng Chinfon,…

- Tổ chức hiệu quả các hoạt động xã hội
Vận động cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ ủng hộ chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa – Trường Sa” bước đầu nhận được gần 150 triệu đồng; tiếp tục nhắn tin ủng hộ chương trình “Góp viên gạch xây dựng Khu tưởng niệm Chiến sỹ Gạc Ma”; Chương trình xây dựng Nông thôn mới thu được 589,5 triệu, trong đó khối doanh nghiệp TW trên địa bàn ủng hộ 87,5 triệu đồng; Quỹ xây dựng Nhà tưởng niệm Lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh tại Thái Bình (đến tuần đầu tháng 7) thu được số tiền 3,122 tỷ đồng, trong đó công đoàn nhiều đơn vị có cách làm sáng tạo đạt kết quả cao như: Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Thủy Nguyên, Ngô Quyền, Hồng Bàng, Y tế, Tập đoàn VLC. 
3. Công tác tuyên truyền, giáo dục

- Triển khai hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và học tập Nghị quyết của Đảng; công đoàn các cấp:
Hoạt động tuyên truyền được xác định rõ, trọng tâm tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2015, thực hiện Chủ đề năm của thành phố; 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 40 năm ngày Giải phóng miền Nam; kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Hải Phòng; 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; các hoạt động Tháng công nhân năm 2015, ngày Hội truyền thống các cụm VHTT-CNLĐ lần thứ 21.

Tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị TW 10, 11 khóa XI tới các cấp công đoàn thành phố. Hướng dẫn các đơn vị triển khai Thông tư 08 của Bộ VHTT&DL về xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2013, có 32/32 đơn vị trực thuộc tham gia với tổng số 24.702 bài dự thi. Tiêu biểu là một số đơn vị: Vĩnh Bảo, Lê Chân, Dương Kinh, Kiến Thụy, An Dương, Thủy Nguyên, Viên chức,... 

Các cấp công đoàn đã tích cực tuyên truyền và giám sát thực hiện Nghị định 103/2014/NĐ-CP về điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng từ 01/01/2015 tại các doanh nghiệp, hầu hết các doanh nghiệp đã thực hiện theo quy định của Chính phủ.  
- Triển khai hướng dẫn các cấp công đoàn quán triệt, học tập chủ đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Tiếp tục thực hiện 08 nội dung trong Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; Kế hoạch của  Ban Bí thư TW Đảng và Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.
Tổ chức Tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị: 4 năm qua các cấp công đoàn thành phố tổ chức 58 hội nghị, tặng bằng khen, giấy khen và biểu dương 136 tập thể và 284 cá nhân tiêu biểu; Thành ủy tặng bằng khen 02 tập thể và 02 cá nhân. Tổng kết năm 2014,  có 27/32 đơn vị tổ chức Tổng kết gắn với Hội nghị biểu dương Lao động giỏi, lao động sáng tạo và thi đua yêu nước tiêu biểu; tặng bằng khen, giấy khen và biểu dương 103 tập thể và 181 cá nhân tiêu biểu.

- Công tác thông tin, tuyên truyền:
Tổ chức 69 hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới đội ngũ CNVCLĐ. Phát hành 9.000 cuốn Báo Hải Phòng, Bản tin “Lao động và Công đoàn Hải Phòng”. Duy trì thường xuyên hoạt động trang Thông tin điện tử LĐLĐ thành phố với trên 150 tin bài phản ánh hoạt động của các cấp công đoàn. Chuyển gần 2000 tờ báo Lao động, Hải Phòng cuối tuần, Bản tin Lao động và Công đoàn cho CLB Công nhân nhà trọ, Tổ công nhân tự quản. 
-  Hoạt động tuần văn hóa thể thao CNLĐ:
Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng công nhân 2015 với chủ đề: “Công đoàn đồng hành cùng sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của người lao động”; Khai mạc tuần văn hóa thể thao và tổ chức thành công Liên hoan văn nghệ CNVCLĐ Hải Phòng 2015. Huy động lực lượng biểu diễn khối diễu hành gồm 120 CNLĐ trong chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Hải Phòng. 

Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tổ chức thành công các giải: Bóng chuyền, Cầu lông và Bóng đá mini với sự tham gia của 24 cụm VHTT-CNLĐ các quận, huyện và 17 đơn vị khối ngành, công đoàn cơ sở trực thuộc với  trên 1000 vận động viên tham gia. Ngoài ra, các cấp công đoàn đã tích cực hưởng ứng và tổ chức 37 giải thể thao: Cầu lông, bóng đá, bóng bàn,... và 07 cuộc giao lưu, liên hoan văn nghệ.
4. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS và đội ngũ cán bộ công đoàn
- Tổ chức bộ máy

Triển khai các văn bản chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về xây dựng và đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở; Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về tinh giản biên chế, đến nay LĐLĐ thành phố đã hoàn thiện Đề án trình Tổng Liên đoàn Ban Tổ chức Thành ủy.

Làm thủ tục chuyển giao Công đoàn Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình quận, huyện từ Công đoàn Ngành Y tế về trực thuộc Liên đoàn Lao động quận, huyện. Chuyển giao Công đoàn Công ty Nam Triệu về Bộ Công an; Công đoàn Công ty thuốc lá Hải Phòng về Công đoàn Công thương Việt Nam.
- Công tác phát triển đoàn viên và thành lập tổ chức công đoàn
Các cấp công đoàn thành phố đã thành lập mới 52 công đoàn cơ sở đạt 61%, kết nạp mới 11.248 đoàn viên, đạt 69% kế hoạch năm. Trong đó một số đơn vị đã hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu giao cả năm như LĐLĐ các quận Ngô Quyền đạt 150%, Hải An đạt 133%; Hồng Bàng đạt 111%; giới thiệu 1.909 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng bồi dưỡng kết nạp Đảng, đạt 64%; đã có 1.076 đoàn viên công đoàn ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ công đoàn
LĐLĐ thành phố các các công đoàn cấp trên cơ sở đã tổ chức tổ chức 28 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 1785 cán bộ công đoàn cơ sở về các chuyên đề: kỹ năng đối thoại tại nơi làm việc; kỹ năng, phương pháp hoạt động công đoàn cơ sở; công tác tài chính; hoạt động của uỷ ban kiểm tra các cấp,... LĐLĐ thành phố tổ chức 02 lớp tập huấn chuyên đề, kỹ năng thuyết phục và công tác Dân vận cho 84 CBCĐ cấp trên cơ sở và cơ sở trực thuộc.
-  Công tác cán bộ và chính sách cán bộ 
Hướng dẫn các đơn vị thực hiện bổ sung quy hoạch và quy hoạch cán bộ các cấp công đoàn. 6 tháng đầu năm 2015, Liên đoàn Lao động thành phố đã điều động và luân chuyến 08 đồng chí; ra quyết định công nhận 08 đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch các đơn vị; duyệt nâng lương thường xuyên cho 26 đồng chí; hoàn thiện thủ tục nghỉ hưu 03 đồng chí; thực hiện đúng các chế độ cho cán bộ công đoàn chuyên trách theo quy định.
 5. Công tác thi đua, khen thưởng và phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo trong CNVCLĐ
- Đã tập trung chỉ đạo các đơn vị tiến hành việc tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn, khen thưởng các danh hiệu thi đua năm 2014, phát động nội dung thi đua trọng tâm 2015 tới các cấp công đoàn và 04 khối thi đua. Chỉ đạo các Ban, khối thi đua trực thuộc LĐLĐ thành phố xây dựng nội dung, tiêu chí, biểu điểm cụ thể theo chuyên đề và khối thi đua, ký giao ư​ớc thi đua năm 2015.
- Tổ chức Lễ tôn vinh các tập thể và các cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015. Tại buổi lễ đã trao Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 32 cá nhân; Biểu dương, khen thưởng 10 tập thể, 20 cá nhân tiêu biểu, 40 Lao động giỏi, Lao động sáng tạo học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014.
- Có 25/32 đơn vị tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến 5 năm 2010-2015 khen thưởng 114 tập thể và 308 cá nhân; 362 lao động giỏi tiêu biểu năm 2014. Nhiều đơn vị đã tổ chức kết hợp biểu dương các nhân tố tiêu biểu 5 năm phong trào: Nữ CNVCLĐ gỏi việc nước, đảm việc nhà.
- Các cấp công đoàn đã đăng ký 51 công trình, sản phẩm với tổng giá trị ước khoảng 2084 tỷ đồng, LĐLĐ thành phố tổ chức gắn biển 03 công trình cấp thành phố trị giá 1.053 tỷ đồng tại Liên đoàn Lao động các quận: Ngô Quyền, Lê Chân, gồm: Công trình Bến xe khách liên tỉnh Thượng Lý; Khu nhà ở công nhân, Bệnh viện Đa khoa quốc tế.
6. Hoạt động Nữ công


Tập trung chỉ đạo các đơn vị công đoàn xây dựng chương trình công tác, đăng ký các chỉ tiêu thi đua năm 2015; Sơ kết thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ về công tác vận động phụ nữ; Chỉ thị 03/CT-TLĐ của Tổng Liên đoàn về phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong hệ thống công đoàn các cấp. 
 

Nắm bắt tình hình đời sống việc làm, lương, thưởng, quà tết, các khoản trợ cấp, thời gian nghỉ Tết tại các doanh nghiệp đông nữ. Chủ động giám sát thực hiện chính sách lao động nữ về các chế độ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, nghỉ khám thai, mang thai từ tháng thứ 7, khám sức khỏe định kỳ,...tại 08 doanh nghiệp đông lao động nữ.


Các hoạt động kỷ niệm 105 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, 1975 năm khởi nghĩa hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 trong nữ CNVCLĐ với nhiều hoạt động ý nghĩa, đa dạng mang đậm nét về truyền thống tốt đẹp của gia đình, của người phụ nữ Việt Nam. Các hoạt động về giới, tham quan tìm hiểu lịch sử, hướng về cội nguồn, nghe nói chuyện văn hóa ứng xử, bí quyết xây dựng gia đình hạnh phúc,... được các đơn vị tổ chức góp phần nâng cao nhận thức của đông đảo nữ CNVCLĐ về công tác và hoạt động nữ công, tiêu biểu là các đơn vị: Công đoàn Khu Kinh tế, Viên Chức, Hồng Bàng, Công thương, Kiến An, Tiên Lãng, An Lão, Vĩnh Bảo, Lê Chân, Dương Kinh,...


Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được triển khai hiệu quả, phát huy tốt vị trí vai trò của nữ CNVCLĐ trong các lĩnh vực công tác. Các đơn vị đã tổ chức Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ; Chỉ thị 03 của Tổng Liên đoàn, gắn với tổ chức biểu dương, tôn vinh 75 tập thể và 807 nữ CNVCLĐ tiêu biểu trong phong trào thi đua, giai đoạn 2010-2015. Tập huấn về nghiệp vụ công tác nữ công; bình đẳng giới, chính sách lao động nữ, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho trên 200 lượt nữ CNLĐ.
7. Hoạt động của Ủy ban Kiểm tra công đoàn các cấp và Trung tâm Tư vấn pháp luật công đoàn

- Hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp: (có báo cáo riêng)

Sáu tháng đầu năm Ủy ban Kiểm tra công đoàn các cấp đã tổ chức được 883 cuộc kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, trong đó kiểm tra đồng cấp 570 cuộc, kiểm tra cấp dưới 313 cuộc. Tiến hành 539 cuộc kiểm tra công tác thu - chi, quản lý sử dụng tài chính, tài sản công đoàn, trong đó 221 cuộc kiểm tra đồng cấp và 318 cuộc kiểm tra cấp dưới; lập biên bản đề nghị truy nộp về cho ngân sách công đoàn số tiền: 2.018.900.391đ, trong đó kinh phí công đoàn là: 1.548.136.859đ, đoàn phí công đoàn là: 446.619.532, truy nộp khác: 4.150.000đ, thực tế đã thu nộp được 149.689.000đ. 

Đã tiếp 28 lượt người, nhận 36 đơn, trong đó có 31 đơn kiến nghị và 05 đơn tố cáo. Riêng Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động thành phố tiếp 09 lượt người, nhận 09 đơn, trong đó 02 đơn khiếu nại và 3 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan nhà nước và tổ chức khác, 03 đơn khiếu nại và 01 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của công đoàn.
Tổ chức, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về nghiệp vụ công tác kiểm tra. 6 tháng đầu năm 2015, ủy viên ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và cơ sở đã tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra với 2.656 lượt người (đạt 69%) theo kế hoạch.
-  Hoạt động của Trung tâm Tư vấn pháp luật:
Tư vấn, giải đáp và cung cấp văn bản pháp luật 61 vụ việc theo yêu cầu của cán bộ công đoàn, người sử dụng lao động và công nhân, lao động trên địa bàn thành phố. Viết 18 bài tuyên truyền, tư vấn về pháp luật lao động trên Báo Hải Phòng và trên Bản tin “Lao động và Công đoàn Hải Phòng”. 
Tổ chức tuyên truyền pháp luật cho 200 công nhân lao động tại công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện Tiên Lãng. Tham gia ý kiến vào dự thảo Luật ban hành Văn bản pháp luật; Bộ luật Dân sự sửa đổi; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.
8. Công tác tài chính
Được các cấp công đoàn tập trung chỉ đạo với nhiều hình thức, giải pháp quyết liệt: Tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp về tài chính công đoàn, tập trung đôn đốc, kiểm tra, đối chiếu quỹ lương tại các công đoàn cơ sở.
LĐLĐ thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn và các đơn vị kinh tế công đoàn lập dự toán và giao dự toán năm 2015 cho công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc, giao nhiệm vụ cho các đơn vị kinh tế sự nghiệp. Tăng cường công tác đôn đốc thu tài chính công đoàn; các hoạt động kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính tại các đơn vị.

Chỉ đạo công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho kế toán và thủ quỹ công đoàn; Tọa đàm đánh giá công tác quản lý tài chính công đoàn năm 2014 và 5 tháng đầu năm 2015. Gặp gỡ doanh nghiệp Khu Kinh tế trao đổi việc thực hiện đóng kinh phí công đoàn và thực hiện việc quản lý tài chính công đoàn theo Nghị định số 191/2013/NĐ-CP của Chính phủ và một số văn bản của Tổng Liên đoàn hướng dẫn về công tác quản lý tài chính công đoàn.
Chủ động phối hợp với các ngành tham mưu với UBND thành phố ban hành chỉ thị về đóng kinh phí công đoàn. Tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố cấp hỗ trợ kinh phí sửa chữa Nhà tưởng niệm, sửa chữa nâng cấp Cung Văn hóa LĐHN Việt Tiệp. Chỉ đạo thi công dự án tại Bạch Long Vỹ (đến nay công trình đã xong tầng 1 và đang thi công tầng 2).
Điều chỉnh lại phân cấp quản lý tài chính 4 đơn vị: An Dương, Cát Hải, Dương Kinh, Đồ Sơn. 
Kết quả thu tài chính công đoàn 6 tháng: Thu kinh phí công đoàn (ước đạt 44 tỉ đồng, đạt 42% KH năm); thu đoàn phí công đoàn (ước đạt 24 tỉ đồng, ước đạt 48% KH năm); thu khác 15 tỉ đồng. Nộp nghĩa vụ về Tổng Liên đoàn đạt 42% dự toán năm.
9. Hoạt động của các đơn vị kinh tế, sự nghiệp CĐ và một số dự án

- Hoạt động Quỹ trợ vốn CNLĐ nghèo
Tổ chức giải ngân cho 130 đoàn viên, CNVCLĐ vay vốn tại 10 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở với số tiền 2.490.000.000đ. Đảm bảo nguồn vốn vay đúng theo quy định, đôn đốc thu hồi nhập quỹ vốn gốc, lãi vay và tiết kiệm bắt buộc với  tổng số tiền 2.651.175.000đ.

Tham mưu đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định cho vay vốn từ Quỹ quốc gia cho 13 dự án thuộc LĐLĐ huyện Vĩnh Bảo, An Lão, Thủy Nguyên với tổng số tiền là 520 triệu đồng để hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm cho 27 lao động mới.
-  Hoạt động của các đơn vị kinh tế, sự nghiệp công đoàn

+ Trung tâm Giới thiệu việc làm và Dạy nghề: Duy trì và quản lý các hoạt động tại Trung tâm. Phối hợp, tổ chức phục vụ 05 lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo về nghiệp vụ công tác công đoàn, chế độ chính sách cho người lao động, công tác ATVSLĐ,... cho trên 300 lượt người lao động; liên kết 02 lớp đào tạo nghề cho trên 50 học viên. Tư vấn cho 128 lượt người về lĩnh vực việc làm và các chế độ chính sách liên quan đến việc làm, đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài.
+  Công ty TNHH MTV Du lịch Dịch vụ Công đoàn: Tiếp tục nâng cao chất lượng các dịch vụ, khai thác tốt cơ sở vật chất hiện có, bảo đảm các chế độ chính sách, việc làm, thu nhập, đời sống cho 57 cán bộ, công nhân viên với thu nhập bình quân 3,5 triệu đồng/người/tháng. Hoạt động kinh doanh của công ty doanh thu ước tính đạt  8,5 tỷ đồng, lượng khách nghỉ ổn định, công suất buồng ước đạt 95%, hoạt động lữ hành đạt 50% kế hoạch năm. Duy trì tốt an ninh, an toàn tại đơn vị, không để xảy ra cháy nổ. Bàn giao đất và tài sản trên đất của Khách sạn Công đoàn Đồ Sơn về Tổng Liên đoàn để thực hiện Dự án Trung tâm Đào tạo, Hội thảo Tổng Liên đoàn.
+ Cung Văn hóa LĐHN Việt Tiệp: Tổ chức 55 hoạt động VHTT; phối hợp tổ chức 08 hoạt động lớn cấp thành phố với nội dung hướng về các ngày kỷ niệm, lễ lớn của đất nước, thành phố và 12 hoạt động chuyên đề lớn. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, trang trí mừng Đảng, mừng Xuân Ất Mùi 2015; các hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày Thành lập Đảng cộng sản Việt Nam,... Phục vụ 27 hội nghị, hội thảo, tiệc cưới đảm bảo an toàn, vệ sinh. Tổ chức, phối hợp tổ chức 32 hoạt động của các CLB và các chương trình giao lưu văn nghệ, tuyên truyền về pháp luật lao động. 
Phối hợp hoàn thành việc sửa chữa nâng cấp các hạng mục phục vụ Lễ kỷ niệm 60 năm Giải phóng Hải Phòng và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV. Kết quả thu phí dịch vụ các loại đạt trên 6 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch năm.
- Hoạt động của Trung tâm Vì người lao động nghèo

Tiếp tục triển khai các hoạt động theo kế hoạch được phê duyệt. Tổ chức 10 cuộc truyền thông tuyên truyền PLLĐ, diễn đàn khảo sát dịch vụ công tại cộng đồng vùng dự án cho trên 3000 CNLĐ; 08 lớp tập huấn, hội thi, giao lưu văn nghệ về kỹ năng sống, khai thác thúc đẩy quyền trẻ em cho trên 3000 học sinh tại huyện Vĩnh Bảo với tổng số kinh phí gần 500 triệu đồng. Thành lập và tập huấn kỹ năng hoạt động cho các thành viên 02 CLB phòng chống thiên tai tại huyện Cát Hải và An Lão.
10. Hoạt động quy chế phối hợp CĐ ngành, Tổng công ty TW và kết quả hoạt động các CĐCS trực thuộc CĐ ngành, Tổng công ty TW trên địa bàn thành phố

- Công đoàn các đơn vị TW trên địa bàn đã phối hợp thực hiện tốt các chương trình phối hợp về xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp tiến hành cổ phần hóa và tái cấu trúc lại mô hình hoạt động, không để phát sinh phức tạp trong quan hệ lao động.

Tích cực hưởng ứng các phong trào: Xanh - Sạch - Đẹp, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; Ngày hội truyền thống các Cụm văn hóa thể thao CNLĐ thành phố Hải Phòng lần thứ 21; các hoạt động xã hội; Tổ chức tốt hoạt động công tác nữ công tại đơn vị. 
- Liên đoàn Lao động thành phố đã duy trì thực hiện việc thông tin hai chiều với các đơn vị CĐ ngành TW trong chỉ đạo hoạt động công đoàn. Tổ chức sơ kết Chương trình phối hợp công tác giữa Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng và Công đoàn Dầu khí Việt Nam năm 2014; triển khai phướng hướng, nhiệm vụ năm 2015; mời tham gia liên hoan văn nghệ nhân Tháng công nhân do LĐLĐ Hải Phòng tổ chức.
ĐÁNH GIÁ CHUNG 

* Về ưu điểm: 

- Các cấp công đoàn thành phố bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và chương trình, nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2015. Quán triệt, cụ thể hóa các chương trình, nhiệm vụ công tác của năm 2015, triển khai kịp thời tới các cấp công đoàn với nhiều hoạt động, thiết thực, tạo chuyển biến rõ nét hướng về người lao động, các hoạt động đã chuyển hướng mạnh về cơ sở, có sự đổi mới, hiệu quả thiết thực. 
- Công tác chỉ đạo có nhiều đổi mới, quyết liệt sáng tạo thực sự hướng về cở sở và người lao động, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, lấy CNVCLĐ làm đối tượng vận động, thường xuyên quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động như: Tổ chức các hoạt động chăm lo tết Ất Mùi 2015; Tuần Văn hóa thể thao và Tháng công nhân 2015; Tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm 2010-2015, Biểu dương Lao động sáng tạo, lao động giỏi, cán bộ công đoàn, công nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014.
- Tăng cường chỉ đạo, thực hiện 04 nhiệm vụ công tác trọng tâm 2015: Công tác tuyên truyền; Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; Nâng cao chất lượng đàm phán, ký kết TƯLĐTT; Tăng cường công tác thu, chi, quản lý tài chính, tài sản công đoàn. Đã có 6/12 chỉ tiêu phấn đấu hoàn thành từ 50% trở lên như: Tổ chức hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động; ký TƯLĐTT; thành lập CĐCS; phát triển đoàn viên; các hoạt động xã hội.
- Phát huy được trách nhiệm của người đứng đầu công đoàn các đơn vị; tính chủ động, tích cực, sáng tạo của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp trong chỉ đạo hoạt động, tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua, làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ tại đơn vị. Nhiều mô hình, cách làm mới, sáng tạo được các công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp, đơn vị triển khai hiệu quả, phù hợp thực tế phong trào. 
* Hạn chế: 
- Một số đơn vị vẫn chưa tích cực trong quán triệt, triển khai các chương trình công tác của LĐLĐ thành phố, chưa cụ thể hóa việc triển khai, thực hiện các kế hoạch của LĐLĐ thành phố chỉ đạo, trong đó có việc tổ chức chuyến xe đưa công nhân về quê ăn Tết, hoạt động văn hóa thể thao.

- Trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện còn chậm đổi mới, chưa chủ động. Một số công việc, chỉ tiêu còn hạn chế, đạt thấp như: Ký lại TƯLĐTT, công tác tài chính công đoàn, quỹ MÂCĐ,... 
* Nguyên nhân của hạn chế:

- Về khách quan: Tình hình kinh tế tuy có sự phục hồi và phát triển nhất định nhưng chưa vững chắc.

Một số chủ doanh nghiệp vẫn cố tình chây ỳ trong việc thực hiện trách nhiệm xa hội của doanh nghiệp, nhất là thực hiện pháp luật lao động và nghĩa vụ trính nộp kinh phí công đoàn theo luật định.

- Về chủ quan: Việc nắm tình hình cơ sở và đoàn viên, người lao động ở một số đơn vị còn hạn chế. Vẫn còn hiện tượng ngại khó, khó thì đề nghị lên cấp trên, thụ động trong việc tháo gỡ khó khăn. 

Việc đôn đốc, hướng dẫn của một số Ban LĐLĐ thành phố được phân công theo dõi các đơn vị thiếu sáng tạo, chưa sâu sát cùng tháo gỡ khó khăn với các đơn vị được phân công.

III. BỔ KHUYẾT MỘT SỐ NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015
Sáu tháng cuối năm bên cạnh những thuận lợi còn rất nhiều khó khăn thách thức đối với thực hiện các nhiệm vụ, công tác đã được xác định, nhất là những chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm còn đạt thấp chưa kể những nhiệm vụ phát sinh đột xuất, ngoài tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình công tác năm, Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố bổ khuyết một số nhiệm vụ chủ yếu sau:
1. Tập trung tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII, nhất là các quyết sách liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ của CNVCLĐ; quán triệt Nghị quyết hội nghị BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam và Nghị quyết của Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố về bổ khuyết nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

2. Cụ thể hóa các chương trình hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XV Đảng bộ thành phố và Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng.
3. Rà soát, đánh giá đánh giá kết quả, bổ sung giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2015; tiến hành một số cuộc hội thảo chuyên đề về nghiệp vụ công tác công đoàn; triển khai thực hiện Quy chế thi đua khen thưởng;  Quy chế chi tiêu nội bộ; Kế hoạch thực hiện chương trình tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức công đoàn.
4. Hoàn thành việc vận động Quỹ xây dựng hạng mục Nhà lưu niệm Lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh tại Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình. Tập trung chỉ đạo hoàn thành công trình tránh trú bão tại huyện đảo Bạch Long Vỹ đảm bảo đúng thiết kế và tiến độ thi công.

5. Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Chương trình công tác phối hợp giữa LĐLĐ 3 tỉnh thành phố: Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh năm 2015; phối hợp sơ kết 6 tháng khối thi đua Công đoàn 5 thành phố trực thuộc trung ương.
6. Chỉ đạo sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp.

7. Chỉ đạo hướng dẫn, tổng kết các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn thành phố năm 2015, xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2016./.

	Nơi nhận:           

               - Tổng LĐLĐ Việt Nam;

        - Văn phòng, Ban Dân vận TU và

         MTTQ Việt Nam thành phố;

       - Thường trực, các Ban LĐLĐ TP;
       - Ủy viên BCH LĐLĐ thành phố;
       - LĐLĐ quận, huyện, CĐ ngành, CĐCS

        trực thuộc; đơn vị KT, SN CĐ;

             - Lưu: Văn phòng.
	TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Nguyễn Văn Hưng


TỔNG HỢP

SỐ LIỆU THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN  NĂM 2015

(Số liệu ước tính đến 30/6/2015)
	TT
	Nội dung chỉ tiêu, hoạt động
	Đơn vị tính
	Kế hoạch
	Số liệu lũy kế tháng 6 
	Tỷ lệ %

	1
	Số liệu tổ chức, cán bộ:
	 
	 
	 
	 

	
	     - Tổng số CĐCS
	CĐCS
	 
	            2,388 
	 

	
	     - Số CNVCLĐ
	Người
	 
	        230,625 
	 

	
	     - Số đoàn viên 
	Người
	 
	        196,755 
	 

	
	             + Trong đó nữ
	Người
	 
	        124,562 
	 

	2
	 Thành lập mới CĐCS 
	CĐCS
	85
	52
	61

	3
	 Phát triển đoàn viên
	Người
	  16,350 
	          11,248 
	69

	4
	Giới thiệu đoàn viên ưu tú kếp nạp đảng
	 
	 
	 
	 

	
	      - Số người giới thiệu:
	Người
	3000
	1909
	64

	
	      - Số người kết nạp:
	 
	 
	1076
	 

	5
	Tổ chức các lớp tập huân
	 
	 
	 
	 

	
	      - Số lớp
	Lớp
	 
	28
	 

	
	      - Số người
	Người
	 
	1785
	 

	6
	Tổ chức hội nghị NLĐ
	Đơn vị
	909
	601
	66

	7
	Hội nghị CBCC
	Đơn vị
	  1,385 
	           1,382 
	99.8

	8
	Ký thỏa ước LĐTT: 
	 
	 
	 
	 

	
	      - Ký mới
	Đơn vị
	73
	52
	71

	
	      - Ký lại
	 
	120
	49
	41

	9
	Số vụ tai nạn lao động
	Vụ
	 
	5
	 

	
	      - Số người chết
	Người
	 
	6
	 

	10
	 Số tiền vận động ủng hộ Quỹ MẤCĐ
	Triệu đồng
	       3,002 
	           1,498 
	50

	
	      - Số nhà xây mới 
	      Nhà
	50
	18
	28

	
	      - Số nhà  sửa chữa
	      Nhà
	
	5
	

	11
	Số công trình sản phẩm:
	 
	 
	 
	 

	
	     + Đã đăng ký
	C.trình 
	 
	51/2078
	 

	
	     + Đã gắn biển
	C.trình 
	 
	3 (1.053 tỷ đồng)
	 

	12
	Số CNVCLĐ được thăm hỏi, tặng quà, tặng vé xe về quê ăn Tết, trợ cấp khó khăn
	 
	 
	 
	 

	
	     - Số người
	Người
	 
	            3,452 
	 

	
	     - Số tiền
	Triệu đồng
	 
	            1,637 
	 

	13
	Thực hiện Đề án CNVCLĐ chung sức xây dựng nông thôn  mới 
	Triệu đồng
	 
	589
	 

	14
	Vận động ủng hộ tôn tạo Khu lưu niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh tại Thái Bình
	Triệu đồng
	 
	             3,122 
	 

	15
	Vận động ủng hộ Quỹ Tấm lưới nghĩa tình
	Triệu đồng
	570
	297
	52

	16
	Thu tài chính Công đoàn:
	 
	 
	 
	 

	
	      - Thu kinh phí 
	Tỷ đồng
	105
	44
	42

	
	      + Trong đó thu đơn vị chưa có CĐ
	Tỷ đồng
	1.2
	0.5
	42

	
	     - Thu đoàn phí 
	Tỷ đồng
	50
	24
	48


Ghi chú: Ô màu đen là không giao chỉ tiêu
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